
ỦY BAN NHÂN DÂN 

ĐẶC KHU CÁT HẢI 

Số:         /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cát Hải, ngày       tháng 10 năm 2025 

THÔNG BÁO 

Về việc cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản  

cho tàu cá có chiều dài từ 6m đến dưới 15m 

 

Theo Công văn số 353/CCTSCNTY-KTKN ngày 16/10/2025 của Chi cục 

Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y về việc cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản cho 

tàu cá có chiều dài từ 6m đến dưới 15m, trên địa bàn đặc khu Cát Hải có 27 tàu 

có chiều dài từ 6m đến dưới 15m đến hạn cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản 

(có danh sách kèm theo). Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y tổ chức đoàn 

làm việc giải quyết thủ tục hành chính về Giấy phép khai thác thủy sản cho các 

tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m đến dưới 15m; Ủy ban nhân dân đặc khu Cát 

Hải có ý kiến như sau:  

1. Thông báo đến chủ tàu nội dung cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản, 

cụ thể như sau: 

1.1. Hồ sơ đề nghị cấp lại 

- Đơn đề nghị cấp lại theo mẫu số 03.KT phụ lục IV ban hành kèm theo 

Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 (Gửi kèm theo);  

- Bản chính giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp. 

1. 2. Các trường hợp cấp lại do giấy phép hết hạn phải đáp ứng các điều kiện sau:  

- Có nghề khai thác thủy sản không thuộc Danh mục nghề cấm khai thác  

- Có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, đối với tàu cá phải đăng 

kiểm  

- Tàu cá có trang thiết bị thông tin liên lạc theo quy định của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ nông nghiệp và Môi trường) 

 - Có giấy chứng nhận đăng ký tàu cá  

- Thuyền trưởng, máy trưởng phải có văn bằng, chứng chỉ theo quy định 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ nông nghiệp 

và Môi trường).  

- Đã nộp báo cáo/nhật ký khai thác, thu mua theo quy định và tàu cá 

không thuộc danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp do Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ nông nghiệp và Môi trường) công bố.  
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1.3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Ngày 29/10/2025 

Sáng: Từ 08 giờ đến 11 giờ 30 phút 

Chiều: từ 13giờ 30 phút đến 17 giờ 

1.4. Địa điểm: Phòng họp tầng 1 - Trụ sở Cảng cá và Khu dịch vụ hậu cần 

thủy sản Trân Châu, thôn Bến, Đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng. 

Các chủ tàu cá khi đi mang theo toàn bộ giấy tờ liên quan đến tàu cá và 

căn cước công dân. 

2. Giao nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị 

- Phòng Kinh tế: Niêm yết thông báo này tại trụ sở cơ quan. 

- Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao: 

Phát thanh trên hệ thống truyền thanh địa phương danh sách các tàu cá và hồ sơ, 

điều kiện thực hiện việc cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản; thời gian, địa 

điểm làm việc của Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y 

Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải thông báo để các chủ tàu biết thực 

hiện làm thủ tục; các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
   

Nơi nhận: 
- Chi cục TS, CN &TY (để phối hợp); 

- CT, PCT Hoàng Trung Cường; 

- Phòng KT; 

- C, PCVP HĐND và UBND đặc khu; 

- Lưu: VT, KT. 
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DANH SÁCH TÀU CÁ CÁT HẢI ĐẾN HẠN CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN 

Số TT Số ĐK Nghề chính Chủ phương tiện Số CMND Điện thoại Địa chỉ trước khi sát nhập 
Lmax 

(m) 

Vật liệu 

vỏ 

Ghi 

chú 

I. Tàu 6-12m 

1 1 HP-00309-TS HCĐBNLTS 
NGUYỄN XUÂN 

CHỈNH 
031085012109 0912073856 

Cụm 1 - TDP Lương Năng - 

TT Cát Hải - Cát Hải 
11.00 Gỗ   

2 2 HP-00257-TS Khác HOÀNG VĂN TUẤN 022084010021 0966099418 
Cụm 2 TDP Đôn Lương - TT 

Cát Hải - Cát Hải 
10.90 Gỗ   

3 3 HP-90463-TS Câu NGUYỄN VĂN SỰ 031060004767 0362482387 TDP 16 - TT Cát Bà - Cát Hải 11.70 Gỗ   

4 4 HP-00120-TS HCĐBNLTS VŨ VĂN DÂN 031069003620 0983846183 Thôn 2 - Gia Luận - Cát Hải 9.70 Gỗ   

5 5 HP-00096-TS Câu 
NGUYỄN VĂN 

CƯỜNG 
031085013601 0377660402 TDP 16 -  Cát Bà - Cát Hải 8.00 Gỗ   

6 6 HP-00095-TS Câu BÙI HỒNG DAO 031084018473 0369322303 TDP 14 -  Cát Bà - Cát Hải 7.02 Gỗ   

7 7 HP-00093-TS Câu BÙI VĂN LONG 031076002959 0966386363 TDP 9 -  Cát Bà - Cát Hải 6.10 Gỗ   

8 8 HP-00097-TS Câu 
TRỊNH NAM 

TRUNG 
031081001404 0387972625 TDP 16 -  Cát Bà - Cát Hải 7.00 Gỗ   

9 9 HP-00094-TS Câu TRẦN VĂN LỘC 031085000624 0334395965 TDP 16 -  Cát Bà - Cát Hải 11.80 Gỗ   

10 10 HP-4235-TS HCĐBNLTS BÙI ĐÌNH HẢO 031086006848 0986537885 
Thôn Ngoài - Phù Long - Cát 

Hải 
11.36 Thép   

11 11 HP-2478-TS HCĐBNLTS PHẠM VĂN DŨNG 031079008950 0366626156 
TDP Hùng Sơn - TT Cát Bà - 

Cát Hải 
11.30 Gỗ   

12 12 HP-2468-TS Rê ĐỖ VĂN QUANG 031069028478 0384492030 
Thôn Văn Chấn - Văn Phong 

- Cát Hải 
8.80 Gỗ   

13 13 HP-90821-TS HCĐBNLTS BÙI VĂN DƯƠNG 031081027327 0904407289 
Thôn Nam - Phù Long - Cát 

Hải 
11.60 Thép   
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14 14 HP-90805-TS Rê 
NGUYỄN MẠNH 

TUẤN 
031076021396 0368420951 TT Cát Hải - Cát Hải 10.10 Gỗ   

15 15 HP-2348-TS HCĐBNLTS TRẦN VĂN NGỌC 031068003673 0912453248 
TDP Lương Năng - TT Cát 

Hải - Cát Hải 
11.00 Gỗ   

16 16 HP-90464-TS Khác NGUYỄN VĂN TÂM 031069003809 0977177224 TDP13 - Cát Bà - Cát Hải 11.10 Gỗ   

17 17 HP-0400-TS HCĐBNLTS BÙI VĂN LUYỆN 022056004550 0983442670 TDP 18, TT Cát Bà, Cát Hải 10.30 Gỗ   

18 18 HP-1032-TS HCĐBNLTS BÙI VĂN LUYỆN 022056004550 0983442670 TDP 18 - TT Cát Bà - Cát Hải 10.40 Gỗ   

19 19 HP-2448-TS HCĐBNLTS BÙI VĂN LUYỆN 022056004550 0983442670 TDP 18, TT Cát Bà, Cát Hải 10.30 Gỗ   

20 20 HP-1038-TS HCĐBNLTS BÙI VĂN LUYỆN 022056004550 0983442670 TDP 18, TT Cát Bà- Cát Hải 11.50 Gỗ   

II. Tàu 12-15m 

21 1 HP-00123-TS HCĐBNLTS 
NGUYỄN XUÂN 

CHỈNH 
031085012109 0912073856 

TDP Lương Năng, TT Cát 

Hải, Cát Hải 
13.90 Gỗ   

22 2 HP-2075-TS HCĐBNLTS 
CTY TNHH QUANG 

HẢI 
031073006985 0357627490 

TDP Lục Độ - TT Cát Hải - 

Cát Hải 
14.20 Gỗ   

23 3 HP-90670-TS HCĐBNLTS 

CTY TNHH DỊCH 

VỤ CẢNG LẠCH 

HUYỆN 

031073006392 0912682699 
TDP Đôn Lương - TT Cát Hải 

- Cát Hải 
12.50 Gỗ   

24 4 HP-90303-TS HCĐBNLTS ĐỖ VĂN TOAN 031058017574 0989565661 TDP 18 -TT Cát Bà - Cát Hải 14.40 Gỗ   

25 5 HP-90339-TS Rê 
NGUYỄN TIẾN 

TÙNG 
031076000560 0393073385 TDP 16 - TT Cát Bà - Cát Hải 12.50 Gỗ 

 

26 6 HP-1036-TS HCĐBNLTS BÙI VĂN LUYỆN 022056004550 0983442670 TDP 18, TT Cát Bà- Cát Hải 12.50 Gỗ   

27 7 HP-90308-TS HCĐBNLTS BÙI VĂN LUYỆN 022056004550 0983442670 TDP 18, TT Cát Bà- Cát Hải 12.60 Gỗ   
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